DANH SÁCH

Đề nghị khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện
 tiểu Đề án II về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
(Ban hành kèm theo Công văn số 1882/SGD&ĐT-VP ngày 07/10/2015 của Sở GD&ĐT về việc 
triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện tiểu Đề án II và Gặp mặt, giao lưu nữ CB,GV,NV xuất sắc, tiêu biểu ngành giáo dục nhân kỷ 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam)


      I. Tập thể: 15
	TT
	Tập thể

	1. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi.                                   

	2. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy.                                    

	3. 
	Trường Tiểu học Long Sơn, huyện Lương Sơn.

	4. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu.                                   

	5. 
	Trường Mầm non Lạc Lương, huyện Yên Thủy.                                   

	6. 
	Trường Trung học cơ sở Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.                                    

	7. 
	Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình.

	8. 
	Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp.

	9. 
	Trường Trung học phổ thông Kim Bôi.

	10. 
	Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn.

	11. 
	Trường Trung học phổ thông Mường Bi.

	12. 
	Khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm.

	13. 
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu.

	14. 
	Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lạc Sơn.

	15. 
	Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS B Đà Bắc.


     II. Cá nhân: 35

	
	
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Huyện, TP

	1. 
	Bà
	Nguyễn Thị Khánh Hồng
	Công chức
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Cao Phong

	2. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Hiệu trưởng
	Trường THCS thị trấn Cao Phong
	Cao Phong

	3. 
	Bà
	Bùi Thị Hoa
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Tu Lý A
	Đà Bắc

	4. 
	Bà
	Lương Thị Hòa
	Giáo viên
	Trường THCS Toàn Sơn
	Đà Bắc

	5. 
	Bà
	Bùi Thị Quỳnh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Kim Bôi

	6. 
	Bà
	Nguyễn Thị Hường
	Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Hạ Bì
	Kim Bôi

	7. 
	Bà
	Nguyễn Thị Nga
	Phó trưởng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Kỳ Sơn

	8. 
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Phó Hiệu trưởng
	Trường MN Suối Hoa xã Độc Lập
	Kỳ Sơn

	9. 
	Bà
	Nguyễn Thị Loan
	Chuyên viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Lạc Thủy

	10. 
	Ông
	Đặng Đức Long
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Yên Bồng
	Lạc Thủy

	11. 
	Bà
	Bùi Thúy Hồng
	Cán bộ
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Lạc Sơn

	12. 
	Bà
	Trần Thị Hường 
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Vụ Bản
	Lạc Sơn

	13. 
	Bà
	Vũ Thị Lý
	Viên chức
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Lương Sơn

	14. 
	Bà
	Đỗ Thị Châu Long
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nhuận Trạch
	Lương Sơn

	15. 
	Bà
	Phạm Thị Lan
	Phó trưởng phòng
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Mai Châu

	16. 
	Bà
	Nguyễn Thị Phượng
	Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học xã Chiềng Châu
	Mai Châu

	17. 
	Bà
	Đoàn Thị Ngân
	Viên chức
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Tân Lạc

	18. 
	Bà
	Bùi Thị Lượn
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Phú Cường
	Tân Lạc

	19. 
	Bà
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Yên trị
	Yên Thủy

	20. 
	Bà
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Bảo Hiệu
	Yên Thủy

	21. 
	Bà
	Hà Thị Kim Oanh 
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Thái Bình
	Hòa Bình

	22. 
	Bà
	Hoàng Lê Minh 
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Hòa Bình

	23. 
	Bà
	Đinh Khánh Nhi
	Giáo viên
	Trường phổ thông DTNT tỉnh
	

	24. 
	Bà
	Bùi Thị Như Trang
	Giáo viên
	Trường THPT Kim Bôi
	

	25. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Trường THPT Lương Sơn
	

	26. 
	Bà
	Nguyễn Thị Khánh
	Giáo viên
	Trường THPT Lạc Thủy
	

	27. 
	Bà
	Trần Phương Thảo
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	

	28. 
	Bà
	Vũ Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Trường THCS&THPT Ngọc Sơn
	

	29. 
	Bà
	Phạm Thị Tươi
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT Phú Cường
	

	30. 
	Bà
	Trương Thị Thắm
	Giáo viên
	Trường THPT Yên Thủy B
	

	31. 
	Bà
	Phạm Thị Huệ
	Giáo viên khoa Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp
	Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật
	

	32. 
	Bà
	Đinh Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX huyện Yên Thủy
	

	33. 
	Bà
	Kiều Thị Nguyệt
	Hiệu trưởng
	Trường DTNT THCS A Đà Bắc
	

	34. 
	Bà
	Nguyễn Thị Huế
	Giáo viên
	Trường DTNT THCS Lạc Thủy
	

	35. 
	Bà
	Phạm Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	Trường DTNT THCS A Mai Châu
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triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện tiểu Đề án II và Gặp mặt, giao lưu nữ CB,GV,NV xuất sắc, tiêu biểu ngành giáo dục nhân kỷ 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam)


	
	
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Huyện, TP

	1. 
	Bà
	Nguyễn Thị Đức
	Nhân viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Cao Phong

	2. 
	Bà
	Bùi Thị Hạnh
	Giáo viên
	Trường Mầm non Xuân Phong
	Cao Phong

	3. 
	Bà
	Ngô Thị Ánh
	Giáo viên
	Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Yên Lập
	Cao Phong

	4. 
	Bà
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Giáo viên
	Trường THCS Bình Thanh
	Cao Phong

	5. 
	Bà
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Đà Bắc

	6. 
	Bà
	Đinh Thị Minh
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Hiền Lương
	Đà Bắc

	7. 
	Bà
	Xa Thị Thu Hương    
	Giáo viên
	Trường THCS Tu Lý
	Đà Bắc

	8. 
	Bà
	Hoàng Minh Hường  
	Nhân viên
	Trường Tiểu học và THCS Tu Lý
	Đà Bắc

	9. 
	Bà
	Bùi Thị Dậu
	Giáo viên
	Trường Mầm non  xã Kim Sơn
	Kim Bôi

	10. 
	Bà
	Nguyễn Thị Chung
	Giáo viên
	Trường Tiểu học  B xã Vĩnh Tiến
	Kim Bôi

	11. 
	Bà
	Bùi Thị Ngân
	Giáo viên
	Trường THCS xã Hạ Bì
	Kim Bôi

	12. 
	Bà
	Quách Thị Lành
	Nhân viên thư viện
	Trường THCS xã Kim Bình
	Kim Bôi

	13. 
	Bà
	Đinh Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Thị Trấn Kỳ Sơn
	Kỳ Sơn

	14. 
	Bà
	Đỗ Thị Kim Hoa
	Giáo viên
	Trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn
	Kỳ Sơn

	15. 
	Bà
	Nguyễn Thị Bích
	Giáo viên
	Trường Mầm non Sao Mai xã hợp Thịnh
	Kỳ Sơn

	16. 
	Bà
	Nguyễn Thị Dược
	Nhân viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Kỳ Sơn

	17. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nhân viên Y tế
	Trường Mầm non Đồng Tâm
	Lạc Thủy

	18. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Trường Mầm non Đỗ Đình Thiện
	Lạc Thủy

	19. 
	Bà
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Lão
	Lạc Thủy

	20. 
	Bà
	Vũ Thị Vân
	Giáo viên
	Trường THCS Đồng Tâm
	Lạc Thủy

	21. 
	Bà
	Bùi Thị Hưng
	Giáo viên
	Trường Mầm non Bình Chân
	Lạc Sơn

	22. 
	Bà
	Trần Thị Bích
	Giáo viên
	Trường THCS Vũ Lâm 
	Lạc Sơn

	23. 
	Bà
	Đào Thị Hương
	Giáo viên
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	Lạc Sơn

	24. 
	Bà
	Bùi Thị Trang
	Nhân viên thư viện
	Trường Tiểu học Bình Cảng
	Lạc Sơn

	25. 
	Bà
	Trịnh Thị Tuyết Nga
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Tân Vinh
	Lương Sơn

	26. 
	Bà
	Nguyễn Thanh Thúy
	Giáo viên
	Trường Mầm non Họa Mi
	Lương Sơn

	27. 
	Bà
	Quách Thị Thúy
	Giáo viên
	Trường THCS Hợp Thanh
	Lương Sơn

	28. 
	Bà
	Nguyễn Thị Hiền
	Nhân viên thư viện
	Trường Tiểu học Lâm Sơn
	Lương Sơn

	29. 
	Bà
	Phạm Thị Mai
	Kế toán viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Mai Châu

	30. 
	Bà
	Ke Thị Kỷ
	Giáo viên
	Trường Mầm non  thị trấn Mai Châu
	Mai Châu

	31. 
	Bà
	Mai Thanh Nhàn
	Giáo viên
	Trường Tiểu học thị trấn Mai Châu
	Mai Châu

	32. 
	Bà
	Hà Phương Thúy
	Giáo viên
	Trường THCS thị trấn Mai Châu
	Mai Châu

	33. 
	Bà
	Phạm Thị Tự
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng
	Tân Lạc

	34. 
	Bà
	Bùi Thị Liễu
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Cường
	Tân Lạc

	35. 
	Bà
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Trường Mầm non Đông Lai
	Tân Lạc

	36. 
	Bà
	Bùi Thị Thúy
	Nhân viên
	Trường Tiểu học Tử Nê
	Tân Lạc

	37. 
	Bà
	Trịnh Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Yên Thủy

	38. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Yên Lạc
	Yên Thủy

	39. 
	Bà
	Ngô Nguyễn Khánh Linh
	Giáo viên
	Trường THCS Ngọc Lương
	Yên Thủy

	40. 
	Bà
	Nguyễn Thị Tâm
	Nhân viên
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Yên Thủy

	41. 
	Bà
	Trần Thị Thoa 
	Giáo viên
	Trường Mầm non Tân Hòa A
	Hòa Bình

	42. 
	Bà
	Nguyễn Thị Liên 
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Hòa Bình

	43. 
	Bà
	Lê Thị Thao 
	Giáo viên
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	Hòa Bình

	44. 
	Bà
	Nguyễn Thị Lan 
	Nhân viên thư viện
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Hòa Bình

	45. 
	Bà
	Ngô Thị Phóng
	Phó trưởng phòng KHTC
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	46. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thúy
	Nhân viên VP
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	47. 
	Ông
	Mai Đình Luyện
	Giáo viên
	Trường THPT Đà Bắc
	

	48. 
	Bà
	Bùi Thị Phương
	Nhân viên thư viện
	Trường THPT Đại Đồng
	

	49. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	Trường THPT Đoàn Kết
	

	50. 
	Ông
	Dương Ngọc Thành
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT 19 - 5
	

	51. 
	Bà
	Bùi Thị Hoàn 
	Giáo viên
	Trường THPT Bắc Sơn
	

	52. 
	Bà
	Mai Thị Thúy Ninh
	Giáo viên
	Trường THPT C.Hoàng.V.Thụ
	

	53. 
	Bà
	Bùi Thị Dung
	Nhân viên Y tế
	Trường THPT Cao Phong
	

	54. 
	Bà
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Trường THPT Cộng Hoà
	

	55. 
	Bà
	Lê Thị Hải Yến
	Nhân viên thư viện
	Trường THPT Cù Chính Lan
	

	56. 
	Bà
	Nguyễn Mộng Giang Chi
	Giáo viên
	Trường THPT Kỳ Sơn 
	

	57. 
	Bà
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Trường THPT Lạc L.Quân
	

	58. 
	Bà
	Đinh Thị Thanh Tươi
	Hiệu trưởng
	Trường THPT Lạc Sơn
	

	59. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	Trường THPT Lạc Thuỷ B
	

	60. 
	Bà
	Nguyễn Thị Liên
	Nhân viên
	Trường THPT Lạc Thuỷ C
	

	61. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	Trường THPT Lũng Vân
	

	62. 
	Bà
	Hà Thị Hiền
	Giáo viên
	Trường THPT Mai Châu
	

	63. 
	Bà
	Nguyễn Thị Minh Châu
	Giáo viên
	Trường THPT Mai Châu B
	

	64. 
	Ông
	Đỗ Minh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT Mường Bi
	

	65. 
	Ông
	Xa Văn Quyến
	Nhân viên
	Trường THPT Mường Chiềng
	

	66. 
	Bà
	Trương Thị Thảo
	Giáo viên
	Trường THPT Nam Lương Sơn
	

	67. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thơm
	Giáo viên
	Trường THPT Ngô Quyền
	

	68. 
	Ông
	Trần Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT Quyết Thắng
	

	69. 
	Ông
	Quách Văn Sơn
	Hiệu trưởng
	Trường THPT Sào Báy
	

	70. 
	Bà
	Đỗ Thị Thế
	Kế toán viên
	Trường THPT Tân Lạc
	

	71. 
	Bà
	Hà Thị Hoài
	Giáo viên
	Trường THPT Thạch Yên
	

	72. 
	Bà
	Hà Thị Thúy Liễu
	Giáo viên
	Trường THPT Thanh Hà
	

	73. 
	Bà
	Lường Thị Liên
	Giáo viên
	Trường THPT Yên  Hoà
	

	74. 
	Bà
	Trương Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Trường THPT Yên Thuỷ A
	

	75. 
	Bà
	Hồ Thị Vui
	Giáo viên
	Trường THPT Yên Thuỷ C
	

	76. 
	Bà
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Giáo viên
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp
	

	77. 
	Bà
	Lê Thị Thu Hương
	Giảng viên
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	

	78. 
	Bà
	Giang Thị Hiền
	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
	Trường trung học Kinh tế-Kỹ thuật
	

	79. 
	Bà
	Hoàng Thị Hương
	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Dịch vụ
	Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
	

	80. 
	Bà
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX 
	Cao Phong

	81. 
	Bà
	Hà Thị Dậu
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX 
	Đà Bắc

	82. 
	Ông
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giám đốc
	Trung tâm GDTX 
	Kim Bôi

	83. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thư
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX&DN 
	Kỳ Sơn

	84. 
	Ông
	Đinh Thái Bình
	Phó Giám đốc
	Trung tâm GDTX 
	Lương Sơn

	85. 
	Bà
	Vũ Thị Hoa
	Phó Giám đốc
	Trung tâm GDTX&DN 
	Lạc Sơn

	86. 
	Bà
	Bùi Thị Xuân
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX 
	Lạc Thuỷ

	87. 
	Ông
	Tạ Quang Sỹ 
	Giám đốc
	Trung tâm GDTX 
	Mai Châu

	88. 
	Bà
	Bùi Thị Hồng
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX&DN 
	Tân Lạc

	89. 
	Bà
	Bùi Thị Uyên
	Giáo viên
	Trung tâm GDTX tỉnh Hòa Bình
	

	90. 
	Ông
	Nguyễn Chí Chung
	Hiệu trưởng
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS 
	Cao Phong

	91. 
	Bà
	Lã Thị Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS 
	Kim Bôi

	92. 
	Bà
	Bùi Thị Linh
	Hiệu trưởng
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS 
	Lạc Sơn

	93. 
	Bà
	Lê Thị Thảo
	Giáo viên
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS 
	Tân Lạc

	94. 
	Bà
	Cao Thị Oanh
	Giáo viên
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS 
	Yên Thủy

	95. 
	Bà
	Nguyễn Thị Đương
	Hiệu trưởng
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS B 
	Đà Bắc

	96. 
	Bà
	Hà Thanh Cầm
	Hiệu trưởng
	Trường PT Dân tộc nội trú THCS B 
	Mai Châu


